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Chủ đề (nội 
dung, 

chương)/Mức 
độ nhận thức

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng sáng 
tạo

Phòng, chống 
bạo lực học

đường

-  Nêu  được  các 
biểu hiện của bạo 
lực  học  đường; 
nguyên  nhân  và 
tác  hại  của  bạo 
lực học
đường.
-  Nêu  được  một 
số  quy  định  cơ 
bản của pháp luật 
liên  quan  đến 
phòng, chống bạo 
lực học đường.
-  Biết  tham  gia 
các  hoạt  động 
tuyên  truyền 
phòng, chống bạo 
lực học đường do 
nhà trường,
địa  phương  tổ 
chức

-  Hiểu một  số 
quy  định  cơ  bản 
của pháp luật liên 
quan  đến  phòng, 
chống  bạo  lực 
học đường.
-  Hiểu được  các 
biểu hiện của bạo 
lực  học  đường; 
nguyên  nhân  và 
tác  hại  của  bạo 
lực học đường.

Từ  tình  huống, 
HS  nhận  xét 
được  việc  làm 
biết  hoặc  chưa 
biết cách ứng phó 
trước,  trong  và 
sau khi bị bạo lực 
học đường. 

HS đề xuất các 
giải pháp ứng phó 
trước, trong và 
sau khi bị bạo lực 
học đường.

Tệ nạn xã hội

-  Nêu  được  khái 
niệm tệ nạn xã hội 
và các loại tệ nạn 
xã hội phổ biến.
-  Biết  nguyên 
nhân, hậu quả của 
tệ nạn xã hội  đối 
với  bản  thân,  gia 
đình và xã hội

- Giải thích được 
nguyên nhân, hậu 
quả của tệ nạn xã 
hội  đối  với  bản 
thân, gia đình và 
xã hội.

Từ  tình  huống, 
HS  đánh  giá 
được  nguyên 
nhân,  hậu  quả 
của tệ nạn xã hội 
đối với bản thân, 
gia  đình  và  xã 
hội.
 

Xử  lý  các  tình 
huống  để tr ánh 
xa các loại tệ nạn 
xã hội.

Thực hiện 
phòng, chống 
tệ nạn xã hội

-  Nêu  được  một 
số  quy  định  của 
pháp  luật  về 
phòng,  chống  tệ 
nạn xã hội
-  Biết  thực  hiện 
tốt  các  quy  định 

-  Hiểu được một 
số  quy  định  của 
pháp  luật  về 
phòng,  chống  tệ 
nạn xã hội 

Từ tình  huống, 
HS biết thực hiện 
tốt  các  quy  định 
của pháp luật  về 
phòng,  chống  tệ 
nạn xã hội.

- Đề xuất các giải 
pháp thực hiện tốt 
các quy định của 
pháp  luật  về 
phòng,  chống  tệ 
nạn xã hội.
-  Xử  lý  các  tình 



của  pháp  luật  về 
phòng,  chống  tệ 
nạn xã hội.

huống thể hiện sự 
phê  phán,  đấu 
tranh  với  các  tệ 
nạn  xã  hội  và 
tuyên truyền,  vận 
động  mọi  người 
tham gia các hoạt 
động  phòng, 
chống  tệ  nạn  xã 
hội.

Quyền và 
nghĩa vụ của 

công dân 
trong gia 

đình

- Nêu  được  khái 
niệm  và  vai  trò 
của gia đình.
- Nêu  được  quy 
định  cơ  bản  của 
pháp  luật  về 
quyền và nghĩa vụ 
của  các  thành 
viên  trong  gia 
đình.

- Hiểu vì sao phải 
thực  hiện  quyền 
và nghĩa vụ trong 
gia  đình của bản 
thân và của người 
khác
-  Hiểu quy  định 
cơ  bản  của  pháp 
luật  về quyền và 
nghĩa vụ của các 
thành  viên  trong 
gia đình.
- Hiểu vai trò của 
gia đình.

-  Xử lý  các  tình 
huống  thể  hiện 
việc  thực  hiện 
quyền  và  nghĩa 
vụ trong gia đình 
của  bản  thân  và 
của người khác.
-  Nhận xét  được 
việc  thực  hiện 
quyền  và  nghĩa 
vụ trong gia đình 
của  bản  thân  và 
của người khác.

Đề  xuất  các  giải 
pháp  thực  hiện 
nghĩa vụ của bản 
thân  đối  với  ông 
bà, cha mẹ và anh 
chị  em  trong  gia 
đình  bằng  những 
việc làm cụ thể.
Lồng  ghép  giáo 
dục an toàn giao 
thông.

100%TSĐ = 
10 điểm

4điểm=40% TSĐ 3điểm=30%TSĐ 2điểm=20%TSĐ 1điểm=10%TSĐ



ĐỀ THAM KHẢO
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2022 – 2023

MÔN: GDCD – LỚP: 7
Thời gian làm bài: 45 phút

I/. PHẦN I: TRẮC NGHIỆM ( 3.0 điểm)
Câu 1/. (0.5 điểm)  Hành vi nào sau đây là biểu hiện của bạo lực học đường?
A. Quan tâm, giúp đỡ bạn cùng lớp.
B. Đánh đập, xâm hại thân thể bạn học.
C. Hỗ trợ, động viên khi bạn gặp khó khăn.
D. Quan tâm, động viên khi bạn gặp chuyện buồn.
Câu 2/. (0.5 điểm) Hành vi nào dưới đây không phải là biểu hiện của bạo lực học đường?
A. Giáo viên xâm phạm đến thân thể của học sinh.
B. Giáo viên lăng mạ học sinh trên lớp.
C. Giáo viên, cán bộ, công nhân viên doạ nạt khiến học sinh căng thẳng lo sợ.
D. Giáo viên nhắc nhở, phê bình học sinh trên lớp.
Câu 3/. (0.5 điểm) Những tệ nạn xã hội nào sau đây được coi là con đường ngắn nhất làm 
lây lan HIV/AIDS?
A. Cờ bạc.
B. Ma túy và mại dâm.
C. Rượu chè.
D. Thuốc lá.
Câu 4/. (0.5 điểm) Ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS là ngày nào ?
A. Ngày 1/12
B. Ngày 12/1
C. Ngày 06/5
D. Ngày 05/6
Câu 5/. (0.5 điểm) Em tán thành với ý kiến nào sau đây?
A. Ma túy là chất kích thích không gây nghiện.
B. Hút thuốc lá không có hại vì đó không phải là ma túy.
C. Đá gà là một hoạt động vui chơi giải trí không gây ảnh hưởng xấu đến xã hội
D. Tệ nạn xã hội là con đường dẫn đến tội ác.
Câu 6/. (0.5 điểm) Trong mối quan hệ giữa cha mẹ với con cái, cha mẹ có quyền và nghĩa 
vụ gì ?
A. Phân biệt đối xử giữa các con trai và con gái.
B. Nuôi dạy con thành công dân tốt có ích cho xã hội
C. Ép buộc con làm điều trái pháp luật.
D. Ép buộc con nghỉ học đi làm kiếm tiền về nuôi cha mẹ
II/. PHẦN II: TỰ LUẬN ( 7.0 điểm)
Câu 1/. (2.0 điểm) Nêu một số quy định cơ bản của pháp luật về phòng chống bạo lực học 
đường ?
Câu 2/. (2.0 điểm)  Nguyên nhân và hậu quả của tệ nạn xã hội có ảnh hưởng đối với bản 
thân, gia đình và xã hội ?
Câu 3/. (2.0 điểm) Em có nhận xét gì về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong 
gia đình ?
Câu 4/. (1.0 điểm ) Theo quy định luật ATGT đường bộ nước công dân khi tham gia giao 
thông phải tuân theo những quy định nào ?

----------------------------HẾT----------------------------



ĐỀ THAM KHẢO
HƯỚNG DẪN LÀM BÀI - ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2022 – 2023

MÔN: GDCD – LỚP: 7
Thời gian làm bài: 45phút

Phần Câu Nội dung Điểm
I/. Trắc 
nghiệm (3.0 
điểm)

1 B 0.5 
2 D 0.5
3 B 0.5
4 A 0.5
5 D 0.5
6 B 0.5

II/. Tự luận 
(7.0 điểm)

1  Để phòng, chống bạo lực học đường, pháp luật nước ta 
quy định:
+ Không được xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm 
thân thể giáo viên, cán bộ, nhân viên của nhà trường và 
người khác.
+ Không được đánh nhau, gây rối trật tự, an ninh trong nhà 
trường và nơi công cộ
+ Nhà trường, cha mẹ học sinh có trách nhiệm giáo dục 
học sinh về phòng, chống bạo lực học đường; phát hiện, 
thông báo, tố giác hành vi bạo lực học đường; ngăn ngừa, 
can thiệp kịp thời và bảo vệ quyền lợi chính đáng của học 
sinh trước các hành vi bạo lực học đường.

0.5

0.5

1.0

2 *. Nguyên nhân
- Thiếu hiểu biết, ham chơi, đua đòi, bị dụ dỗ, lôi kéo mua 
chuộc hoặc ép buộc.
- Thiếu sự giáo dục phù hợp, quan tâm, chăm sóc, chia sè, 
yêu thương của gia  đình,  thiếu môi  trường giải  trí  lành 
mạnh.
*. Hậu quả;
- Gây tổn hại nghiêm trọng về sức khỏe, tinh thần, trí tuệ, 
thậm chí là tính mạng con người. Tổn thất về kinh tế, tình 
trạng bạo lực phá vở hạnh phúc gia đình.
- Ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội, chuẩn mực đạp 
đức, thuần phong mĩ tục và vi phạm các quy định pháp luật

0.5

0.5

0.5

0.5

3 *. Nhận xét
- Những người trong gia đình có mối quan hệ huyết thống 
với nhau.
- Gia đình là mái ấm yêu thương, hình thành nuôi dưỡng 
nhân cách, chỗ dựa cho mọi thành viên.
- Ông bà, cha mẹ có nghĩa vụ nuôi dưỡng giáo dục con cái.
- Con cháu có nghĩa vụ kính trọng, chăm sóc, phụng dưỡng 
ông bà, cha mẹ. Anh chị em phải thương yêu giúp đỡ lẫn 
nhau.

0.5

0.5

0.5

0.5

4 - Thực hiện nghiêm túc không vi phạm luật ATGT.
- Có giấy phép lái xe, đúng tuổi quy định
- Đội mũ bảo hiểm
- Không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông

0.25
0.25
0.25
0.25




